TUẦN 2 - NHÁNH 1 -  PTGT ĐƯỜNG SẮT - NH 25 - 26
	Lớp
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	CT1
	PTTCXH – TM
Dạy KNCH: 
Đoàn tàu nhỏ xíu

	PTTC
VĐCB: Bò có mang vật trên lưng (T1)
	     PTNN
Thơ: Con tàu
	PTNT
Khám phá con tàu
	PTTCXH – TM
Vẽ đường đi
	

	CT2
	Phát triển thể chất
Bò thẳng hướng trong đường hẹp 
(3m x 35 40) T2
	Phát triển nhận thức

       Tàu hỏa
	Phát triển TCKNXH -TM
Dạy kỹ năng ca hát: Đi tàu lửa
	Phát triển ngôn ngữ
Thơ: Con tàu
	Phát triển 
TCKNXH -TM
Tô màu đoàn tàu hỏa
	

	CT3
	PTTCXH-TM
Vận động "Em tập lái ô tô"
	PTNT
NBPB hình tròn, hình vuông

	PTNN
Thơ "Con tàu”

	PTTC
Bò thẳng hướng trong đường hẹp 
(3m x 35cm - 40cm) T2
	PTTCXH-TM
Vẽ đường tàu
	

	CT4
	Phát triển
TCKNXH - TM
Vận động bài hát: Em tập lái ô tô

	 Phát triển nhận thức
Nhận biết: Hình tròn, hình vuông
	Phát triển
ngôn ngữ
Kể chuyện: Xe lu và xe ca
	Phát triển thể 
chất
Bò có mang vật trên lưng (3m) (T2)
	Phát triển
TCKNXH – TM
Nặn bánh xe ô tô
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